
THỨ BUỔI TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

1 HĐTN Sân khấu hoá một truyền thống tiêu biểu của quê hương em. Võ Phú Thanh Đào

2 Tiếng Việt Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (T1) Võ Phú Thanh Đào

3 Tiếng Việt Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (T2) Võ Phú Thanh Đào

4 GDTC Nguyễn Đức Tài

1 Toán Xem đồng hồ (T2) Võ Phú Thanh Đào

2 TNXH Thực hành khám phá Cuộc sống xung quanh em (T1) Võ Phú Thanh Đào

3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

3 GDTC Nguyễn Đức Tài

4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa E, Ê. Võ Phú Thanh Đào

2 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (T1) Võ Phú Thanh Đào

3 HĐTN

Xác định những hoạt động tình nguyện, nhân đạo em có thể 

tham gia.

Tìm hiểu cách ứng xử thân thiện khi tham gia các hoạt động 

tình nguyện, nhân đạo.

Võ Phú Thanh Đào

1 Đạo đức Em giữ lời hứa (T3) Võ Phú Thanh Đào

2 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (T2) Võ Phú Thanh Đào
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3 Tiếng Việt LTVC: MRVT Bạn bè. Võ Phú Thanh Đào

4 Công nghệ Sử dụng máy thu hình (T2) Võ Phú Thanh Đào

1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

3 Kỹ năng sống

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

3 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (T3) Võ Phú Thanh Đào

4 Tiếng Việt Đọc: Thư thăm bạn. Võ Phú Thanh Đào

1 Tin học Thực hành tự phân loại và sắp xếp dữ liệu Nguyễn Thị Minh Trang

2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang

3 Robotics

1 Âm nhạc Hát: Vui mùa mai vàng Nguyễn Hoàng Phúc

2 Toán So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Võ Phú Thanh Đào

3 TNXH Thực hành khám phá Cuộc sống xung quanh em (T2) Võ Phú Thanh Đào

4 HĐTN
Thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo của nhà trường, 

địa phương.
Võ Phú Thanh Đào

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về một người bạn của em. Võ Phú Thanh Đào

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thư cho bạn bè. Võ Phú Thanh Đào

3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào
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THỨ BUỔI TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

1 HĐTN Sân khấu hoá một truyền thống tiêu biểu của quê hương em. Huỳnh Thanh Hằng

2 Công nghệ Sử dụng máy thu hình (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

3 Tiếng Việt Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

4 Tiếng Việt Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng

1 Kỹ năng sống

2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan

3 Toán Xem đồng hồ (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

1 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

2 GDTC Nguyễn Đức Tài

3 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa E, Ê. Huỳnh Thanh Hằng

4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

1 Tin học Thực hành tự phân loại và sắp xếp dữ liệu Nguyễn Thị Minh Trang

2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

2 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (T2) Huỳnh Thanh Hằng

3 Tiếng Việt LTVC: MRVT Bạn bè. Huỳnh Thanh Hằng

4 TNXH Thực hành khám phá Cuộc sống xung quanh em (T1) Huỳnh Thanh Hằng

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 14 (05/12/2022 - 09/12/2022)
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1 HĐTN

Xác định những hoạt động tình nguyện, nhân đạo em có thể 

tham gia.

Tìm hiểu cách ứng xử thân thiện khi tham gia các hoạt động 

tình nguyện, nhân đạo.

Huỳnh Thanh Hằng

2 Đạo đức Em giữ lời hứa (Tiết 3). Nguyễn Đăng Hiền Thảo

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

1 Tiếng Việt Đọc: Thư thăm bạn. Huỳnh Thanh Hằng

2 TNXH Thực hành khám phá Cuộc sống xung quanh em (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

3 GDTC Nguyễn Đức Tài

4 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (Tiết 3). Huỳnh Thanh Hằng

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

3 Robotics

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về một người bạn của em. Huỳnh Thanh Hằng

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thư cho bạn bè. Huỳnh Thanh Hằng

3 Toán So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Huỳnh Thanh Hằng

4 HĐTN

Thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo của nhà trường, 

địa phương.
Huỳnh Thanh Hằng

1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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THỨ BUỔI TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

1 HĐTN Sân khấu hoá một truyền thống tiêu biểu của quê hương em. Bùi Thị Kim Yến

2 Toán Xem đồng hồ (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến

3 Tin học Thực hành tự phân loại và sắp xếp dữ liệu Nguyễn Thị Minh Trang

4 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

3 Kỹ năng sống

1 Tiếng Việt Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (T1) Bùi Thị Kim Yến

2 Tiếng Việt Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (T2) Bùi Thị Kim Yến

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

4 GDTC Nguyễn Đức Tài

1 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến

2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan

3 Đạo đức Em giữ lời hứa (Tiết 3). Bùi Thị Kim Yến

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa E, Ê. Bùi Thị Kim Yến

2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

3 Công nghệ Sử dụng máy thu hình (Tiết 2). Nguyễn Đăng Hiền Thảo

4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

1 Tiếng Việt LTVC: MRVT Bạn bè. Bùi Thị Kim Yến
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2 HĐTN

Xác định những hoạt động tình nguyện, nhân đạo em có thể 

tham gia.

Tìm hiểu cách ứng xử thân thiện khi tham gia các hoạt động 

tình nguyện, nhân đạo.

Bùi Thị Kim Yến

3 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (T2) Bùi Thị Kim Yến

1 Tiếng Việt Đọc: Thư thăm bạn. Bùi Thị Kim Yến

2 GDTC Nguyễn Đức Tài

3 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

4 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

1 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (T3) Bùi Thị Kim Yến

2 Robotics

3 TNXH Thực hành khám phá Cuộc sống xung quanh em (T1) Bùi Thị Kim Yến

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về một người bạn của em. Bùi Thị Kim Yến

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thư cho bạn bè. Bùi Thị Kim Yến

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

4 HĐTN
Thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo của nhà trường, 

địa phương.
Bùi Thị Kim Yến

1 Toán So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Bùi Thị Kim Yến

2 TNXH Thực hành khám phá Cuộc sống xung quanh em (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến

3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến
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